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NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Nội hàm khái niệm thư viện, các yếu tố cấu thành thư viện?

2. Các chức năng, nhiệm vụ của thư viện?

3. Vai trò của thư viện trong xã hội?

4. Lịch sử phát triển thư viện học trên thế giới & ở Việt Nam?

5. Đối tượng nghiên cứu của thư viện học? Mối quan hệ của thư viện học với các khoa học khác?

6. Quy luật phát triển sự nghiệp thư viện?

7. Các nguyên lý tổ chức sự nghiệp thư viện Việt Nam?

8. Nguyên lý tổ chức sự nghiệp thư viện Việt Nam?

9. Nội dung nguyên lý xã hội hóa sự nghiệp thư viện.

10. Ý nghĩa và cơ sở của việc phân chia các loại hình thư viện?

11. Đặc điểm, dấu hiệu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình thư viện?

12. Các hệ thống thư viện chủ yếu ở Việt Nam?

· Tài liệu tham khảo

1. Bùi Loan Thuỳ - Lê Văn Viết. Thư viện học đại cương.- HCM.: ĐHQG, 2001.- 302 tr. 
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THƯ VIỆN HỌC ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ THƯ VIỆN

1.1. Khái niệm thư viện

1.1.1. Định nghĩa thư viện:

· Thuật ngữ “Thư viện” xuất phát từ chữ Hy Lạp Bibliotheca. “Biblio” nghĩa là sách, “theca” là bảo quản.=> TV là nơi bảo quản, tàng trữ sách báo.

· Người Trung Hoa cổ cho rằng “thư” là sách, “viện” là nơi tàng trữ.

· UNESCO: “Thư viện, không phụ thuộc vào tên gọi của nó, là bất cứu bộ sưu tập có tổ chức nào của sách, ấn phẩm định kỳ hoặc các tài liệu khác, kể cả đồ họa, nghe nhìn, và nhân viên phục vụ có trách nhiệm tổ chức cho bạn đọc sử dụng các tài liệu đó nhằm mục đích thông tin, nghiên cứu, khoa học, giáo dục hoặc giải trí”.

1.1.2. Các yếu tố cấu thành thư viện:

· Vốn tài liệu thư viện

· Cán bộ thư viện

· Người dùng tin

· Cơ sở vật chất, kỹ thuật

Các yếu tố này có mối quan hệ qua lại, tác động chặt chẽ lẫn nhau


                                                                                                                                                                                                                                

1.1.3. Bản chất, chức năng của thư viện

1.1.3.1. Bản chất:

· Thư viện là một hiện tượng xã hội. 

· Thư viện là một bộ phận cấu thành nền văn hóa của xã hội. 

1.1.3.2. Chức năng:

1.1.3.2.1. Chức năng văn hóa:

· Thư viện thu thập, tàng trữ, bảo quản và truyền bá di sản văn hóa của nhân loại, dân tộc được lưu giữ trong tài liệu.

· Thư viện là trung tâm sinh hoạt văn hóa, trung tâm mở mang dân trí.

1.1.3.2.2. Chức năng giáo dục:

· Thời cổ đại

· Thời phong kiến

· Châu Âu

1.1.3.2.3. Chức năng thông tin:

· Thư viện phục vụ thông tin-thư mục theo phương thức truyền thống và hiện đại ngay tại thư viện, thông qua hệ thống mục lục, cơ sở dữ liệu, thư mục, phổ biến thông tin có chọn lọc, bản tin điện tử…

· Tiếp cận qua mạng để với tới mọi nguồn tin của các thư viện trong và ngoài nước, đảm bảo sự tiếp cận đó tới các nguồn thông tin điện tử cho người dùng tin không có điều kiện nhận được ngay từ nhà,  từ nơi làm việc,

1.1.3.2.4. Chức năng giải trí:

· Thư viện tham gia vào việc tổ chức sử dụng thời gian nhàn rỗi cho nhân dân bằng cách cung cấp sách báo, các phương tiện nghe nhìn để đáp ứng nhu cầu giải trí. Chức năng này thể hiện rõ nhất ở các thư viện công cộng.

1.1.4. Các nhiệm vụ của thư viện

1.1.4.1. Nhiệm vụ đối với xã hội:

· Phục vụ công cuộc phát triển văn hóa của đất nước

· Phục vụ cho sự nghiệp giáo dục & đào tạo nguồn nhân lực của đất nước

· Phục vụ sự phát triển khoa học và công nghệ

· Phục vụ sự phát triển các lĩnh vực kinh tế, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh quốc phòng.

1.1.4.2. Các nhiệm vụ nội tại của thư viện:

· Xây dựng vốn tài liệu thư viện

· Xử lý kỹ thuật tài liệu, xử lý thông tin

· Tổ chức bộ máy tra cứu, tìm tin

· Tổ chức phục vụ người dùng tin

· Bảo quản vốn tài liệu, cơ sở vật chất-kỹ thuật

· Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ thư viện

· Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu

· Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học và viễn thông vào công tác thư viện

· Thực hiện liên thông giữa các thư viện.

1.2. Vai trò xã hội của thư viện

1.2.1. Thư viện là kho tàng tri thức và các giá trị văn hoá của nhân loại     

1.2.2. Thư viện là trung tâm luân chuyển sách báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân

1.2.3. Thư viện giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có tri thức cho đất nước.

1.2.4. Thư viện góp phần đắc lực phát triển sản xuất, phát triển các ngành kinh tế quốc dân, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

1.2.5. Thư viện là trung tâm thông tin, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng tới tri thức và thông tin ở tất cả các dạng thức.

CHƯƠNG 2. LỊCH SỬ THƯ VIỆN HỌC

2.1. Các giai đoạn phát triển chủ yếu của thư viện học trên thế giới

2.1.1. Tư tưởng thư viện học (giai đoạn mầm mống, đặt tiền đề cho sự xuất hiện của    thư viện học)

· Tư tưởng thư viện học thời cổ đại

· Tư tưởng thư viện học thời phong kiến

· Tư tưởng thư viện học thời kỳ tiền tư bản

2.1.2. Thư viện học hình thành và phát triển như một khoa học và một môn học

· Thời kỳ tư sản

· Thời kỳ phân đôi

· Thư viện học xã hội chủ nghĩa

· Thư viện học tư bản chủ nghĩa

2.1.3. Thư viện học hiện đại (cuối thế kỷ XX-thế kỷ XXI, thời kỳ sau phân đôi)

2.2. Quá trình hình thành và phát triển của thư viện học Việt Nam

· Ở Việt Nam, thư viện nhà nước đầu tiên xuất hiện thế kỷ XI (Bí thư các trong Quốc Tử giám, đời Lý Nhân Tông).

· Thời phong kiến: Một số công trình phân loại, công trình thư mục tiêu biểu

· Vân đài loạn ngữ


- Tụ khuê thư viện tổng mục sách


· Nghệ văn chí



- Sử quán thư mục

· Văn tịch chí



- Hoàng Lê tứ khố thư mục…

· Thời Pháp thuộc: Một số bảng thư mục biên soạn phục vụ nghiên cứu về Đông Dương.

· Sau 1954: 
- Hệ thống thư viện công cộng

- Hệ thống thư viện khoa học

- Hệ thống thư viện trường học

- Hệ thống thư viện quân đội...

CHƯƠNG 3. CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA THƯ VIỆN HỌC
3.1. Thư viện học là một ngành khoa học xã hội độc lập

3.1.1. Thư viện học là một khoa học độc lập

Thư viện học trở thành khoa học độc lập khi:

· Có một hệ thống tri thức: bao gồm một bộ máy các khái niệm, thuật ngữ, hệ thống các vấn đề lý thuyết cơ bản, PPL và các phương pháp nghiên cứu;

· Có đối tượng nghiên cứu riêng;

· Có đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học;

· Có các cơ quan, trung tâm nghiên cứu;

· Có vị trí trong hệ thống các ngành khoa học.

3.1.2. Thư viện học là một khoa học xã hội

· Thư viện học là một môn khoa học phát triển trong hệ thống KHXH.

· Thư viện học nghiên cứu quy luật phát triển, sự vận động của thư viện, công tác thư viện, sự nghiệp thư viện như một hiện tượng xã hội, liên hệ một cách hữu cơ với những điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của xã hội.

3.2. Đối tượng nghiên cứu của thư viện học:


Các quan điểm khác nhau:

· Đối tượng nghiên cứu của thư viện học là thư viện (M.Srettinger-Đức)

· Là các mối quan hệ giữa 3 thành phần: tài liệu-thư viện-bạn đọc (V.Vanheev-Nga)

· Là các mối quan hệ giữa 3 thành phần: sách-cán bộ thư viện-bạn đọc (V.Trenhiac-Nga)

· Là TV với 4 bộ phận cấu thành: sách-cán bộ thư viện-bạn đọc-cơ sở vật chất kỹ thuật (Xtoliarốp-Nga)…

· Đối tượng nghiên cứu của TVH là một hệ thống, đa yếu tố, phải nghiên cứu hệ thống này trong các mối liên hệ lẫn nhau  giữa các bộ phận cấu thành của nó.

· Thực chất đối tượng nghiên cứu của TVH là: mối quan hệ giữa thông tin trong tài liệu và người sử dụng, thực hiện qua tác động trung gian của cán bộ thư viện.

3.3. Chức năng của thư viện học:

· Chức năng khoa học:

· Chức năng nhận thức

· Chức năng giải thích

· Chức năng hệ thống hóa

· Chức năng dự báo

· Chức năng xã hội:

· Chức năng văn hóa giáo dục

· Chức năng thông tin hóa xã hội

3.4. Cấu trúc của Thư viện học

· Thư viện học như một khoa học. Thư viện học là hệ thống kiến thức lý thuyết hoàn thiện, thể hiện những đặc tính chủ yếu của khoa học nói chung và những đặc điểm cụ thể của thư viện học nói riêng.

· Thư viện học được cấu trúc như một môn khoa học

· Thư viện học được cấu trúc như một môn học

3.5. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu trong thư viện học

· Phương pháp luận

· Theo lý thuyết nhận thức của Triết học Mác-Lênin, cơ sở phương pháp luận của thư viện học là phép biện chứng duy vật.

· Khi xem xét và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn thư viện, thư viện học dựa vào hệ thống các nguyên tắc của phương pháp biện chứng:

· Nguyên tắc khách quan

· Nguyên tắc tính toàn diện

· Nguyên tắc xem xét các hiện tượng thư viện, sự nghiệp thư viện trong sự phát triển, trong sự tự vận động

· Nguyên tắc thống nhất giữa lịch sử và logic

· Nguyên tắc thống nhất giữa phân tích và tổng hợp

· Nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể trong tư duy

· Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học

· Phương pháp khoa học chung sử dụng trong nghiên cứu thư viện: Quan sát, thực nghiệm, phỏng vấn, mô hình hóa, thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh…

· Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành: 

· Phương pháp phân tích thuật ngữ thư viện-thư mục

· Phương pháp nghiên cứu tư liệu thư viện

· Phương pháp nghiên cứu kho sách…

3.5. Mối quan hệ giữa thư viện học với các ngành khoa học khác

· Thư viện học với Thông tin học

· Thư viện học với Thư mục học

· Thư viện học với Tâm lý học

· Thư viện học với Giáo dục học


· Thư viện học với Xã hội học

· Thư viện học với Khoa học quản lý

· Thư viện học với Toán học

· Thư viện học với kinh tế học

CHƯƠNG 4. LÝ LUẬN VỀ SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN

4.1. Các quy luật phát triển sự nghiệp thư viện

4.1.1. Sự phát triển của kinh tế - xã hội quyết định sự phát triển của sự nghiệp thư viện

4.1.2. Sự phát triển của nền văn hoá nhân loại, quy định sự phát triển của sự nghiệpthư viện

4.1.3. Chính sách phát triển văn hoá - giáo dục của nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp thư viện

4.2. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của nguyên lý tổ chức sự nghiệp thư viện Việt Nam

4.2.1. Các luận điểm của Lênin về thư viện và công tác thư viện:

· Vai trò xã hội của thư viện

· Tính Đảng của công tác thư viện

· Tính phổ cập của các thư viện

· Vai trò của nhà nước trong công tác thư viện

· Nhân dân phải tham gia tích cực vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp TV

4.2..2. Các văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nước chỉ đạo xây dựng sự nghiệp thư viện Việt Nam

· Giai đoạn 1930-1945

· Giai đoạn 1945-1954

· Giai đoạn 1954-1965

· Giai đoạn 1965-1975

· Giai đoạn 1975-1985

· Từ năm 1986 đến nay

4.3. Các nguyên lý tổ chức sự nghiệp thư viện Việt Nam

4.3.1. Nhà nước tổ chức xây dựng, lãnh đạo, quản lý sự nghiệp thư viện

· Nhà nước chỉ đạo phát triển sự nghiệp thư viện

· Nhà nước điều tiết sự phát triển sự nghiệp thư viện

· Nhà nước kiểm soát thị trường sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện

· Nhà nước tổ chức hệ thống các trường đào tạo đội ngũ cán bộ thông tin-thư viện

4.3.2. Nguyên lý bảo đảm tính công cộng của thư viện

· Sử dụng thư viện không phải trả tiền

· Tổ chức mạng lưới thư viện gần với quần chúng nhân dân

· Thư viện chủ động áp dụng các biện pháp thu hút quần chúng rộng rãi vào việc sử dụng sách báo, tài liệu

4.3.3. Nguyên lý phân bố mạng lưới thư viện một cách hợp lý

· Các hình thức phân bố mạng lưới thư viện: phân chia theo khu vực hành chính, tổ chức thư viện theo nơi sản xuất, công tác.

· Tổ chức mạng lưới thư viện có phân biệt

· Hệ thống thư viện công cộng nhà nước

· Hệ thống thư viện của các Bộ, ngành…

· Hệ thống thư viện của các tổ chức

· Sự phối hợp, hợp tác hoạt động giữa các thư viện tạo nên một mạng lưới thư viện thống nhất trong toàn quốc.

4.3.4. Nguyên lý xã hội hoá sự nghiệp thư viện

· Nhu cầu cấp thiết của xã hội hóa sự nghiệp thư viện

· Mục đích của xã hội hóa sự nghiệp thư viện

· Nội dung của xã hội hóa sự nghiệp thư viện

· Nhân dân tham gia xây dựng sự nghiệp thư viện

· Thu hút, lôi cuốn các tổ chức xã hội, đoàn thể tham gia xây dựng sự nghiệp thư viện

· Thể chế hóa nguyên tắc xã hội hóa sự nghiệp thư viện

CHƯƠNG 5. LÝ LUẬN VỀ CÁC LOẠI HÌNH THƯ VIỆN

5.1. Ý nghĩa và cơ sở phân chia các loại hình thư viện

· Ý nghĩa của việc phân chia các loại hình thư viện

· Cơ sở để phân chia các loại hình thư viện

5.2. Các loại hình thư viện chủ yếu 

· Thư viện quốc gia: Đặc điểm, chức năng

· Thư viện công cộng:

· Các dấu hiệu của thư viện công cộng

· Đặc điểm của thư viện công cộng

· Vị trí của thư viện công cộng trong đời sống xã hội

· Các loại thư viện công cộng

· Thư viện khoa học: Nhiệm vụ, vị trí, các loại thư viện khoa học

· Thư viện tàng trữ: Mục đích, nhiệm vụ

· Các loại thư viện hiện đại:
· Nguyên nhân xuất hiện thư viện hiện đại
· Các loại thư viện hiện đại: thư viện điện tử, thư viện đa phương tiện, thư viện số, thư viện ảo.
CHƯƠNG 6. CÁC HỆ THỐNG THƯ VIỆN CHỦ YẾU Ở VIỆT NAM

6.1. Hệ thống thư viện công cộng nhà nước

6.1.1. Thư viện Quốc gia Việt Nam

· Lịch sử hình thành và phát triển

· Chức năng, nhiệm vụ

· Cơ cấu tổ chức

6.1.2. Thư viện tỉnh/thành

· Quá trình hình thành và phát triển

· Chức năng, nhiệm vụ

· Cơ cấu tổ chức

6.1.3. Thư viện quận/huyện

6.1.4. Thư viện phường/xã

6.2. Hệ thống Thư viện khoa học

6.2.1. Thư viện khoa học đa ngành

· Thư viện KHKH TW (Trung tâm TT KH & CN Quốc gia)

· Thư viện Viện TT KHXH Việt Nam (Trung tâm KHXH & NV Quốc gia)

6.2.2. Thư viện khoa học chuyên ngành

· Thư viện của các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc chính phủ

· Thư viện các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng

6.3. Hệ thống Thư viện trường học phổ thông


6.3.1. Vai trò và nhiệm vụ của Thư viện trường học phổ thông


6.3.2. Tình hình hoạt động của Thư viện trường học phổ thông

6.4. Hệ thống Thư viện quân đội

6.4.1. Đặc điểm Thư viện quân đội


6.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện quân đội

Cơ sở vật chất-kỹ thuật





Vốn tài liệu





Cán bộ thư viện





Người dùng tin








